
<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký Ngày thay đổi đăng ký

Người nhập khẩu

Số điện thoại

Người ủy thác nhập khẩu

Mã

Tên

Người xuất khẩu

Mã

Tên

Mã nước

Người ủy thác xuất khẩu

Đại lý Hải quan Mã nhân viên Hải quan

Số vận đơn Địa điểm lưu kho

1 Địa điểm dỡ hàng

2 Địa điểm xếp hàng

3 Phương tiện vận chuyển

4

5 Ngày hàng đến

Số lượng CT Ký hiệu và số hiệu

Tổng trọng lượng hàng (Gross) KGM

Số lượng container

Số hóa đơn

Số tiếp nhận hóa đơn điện tử

Ngày phát hành

Phương thức thanh toán

Tổng trị giá tính thuế
 - 

Mã kết quả kiểm tra nội dung

Giấy phép nhập khẩu

1 - 2 - -

4 - 5 -

Mã phân loại khai trị giá

Khai trị giá tổng hợp - -

Các khoản điều chỉnh

Phí vận chuyển

Phí bảo hiểm

Mã tên Trị giá khoản điều chỉnh

1 - -

2 - -

3 - -

4 - -

5 - -

Chi tiết khai trị giá

1 Tổng tiền thuế phải nộp VND

2 Số tiền bảo lãnh VND

*106405377300*
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

-

Phương thức thanh toán: T/T

Tên sắc thuế Tổng tiền thuế Số dòng tổng
  VND
  VND

-

-

-

-

6

 - 

 -  - 

D -  -  - 

Mã phân loại Tổng hệ số phân bổ

A - DDS SAUT 2432

27/06/2024

KC

Tổng trị giá hóa đơn A - CFR - USD - 118.938

3.004.017.066

Tổng hệ số phân bổ trị giá 118.938

3

CNXMN XIAMEN

9999 EVER PEARL 0273-410S

07/07/2024

1.800

19.800

1

Ngày được phép nhập kho đầu tiên

Mã văn bản pháp quy khác         

Mã bưu chính

Địa chỉ
18/F.ZHONGFU PLAZA NO.92,DONGJIE RD

FUZHOU,350001,FUJIAN, CHINA

CN

  

02CIS01 TONG CTY TAN CANG SG

300624EGLV146400831169 VNCLI CANG CAT LAI (HCM)

1/18

FUJIAN UPTOP TRADING CO.,LTD

Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

A11  2 [ 4 ]

106405377300 Số tờ khai đầu tiên

05/07/2024 13:23:56 10/07/2024 16:24:08 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

Tên CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế BODE SCM GROUP

2 Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 0307

CSGONKVI

Mã 0317802972

Mã bưu chính

Địa chỉ 762-764 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

+84

Rectangle



3 Tỷ giá tính thuế -

4 -

5 -

6 Mã xác định thời hạn nộp thuế Người nộp thuế

Mã lý do đề nghị BP Phân loại nộp thuế

Tổng số dòng hàng của tờ khai

  VND D 1

A

Tổng số trang của tờ khai 18 16

  VND USD 25.257

  VND
  VND



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Số đính kèm khai báo điện tử 1 2 3

Phần ghi chú

Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp Số quản lý người sử dụng

Phân loại chỉ thị của Hải quan A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mục thông báo của Hải quan

Tên trưởng đơn vị Hải quan

Ngày cấp phép

Ngày hoàn thành kiểm tra

Phân loại thẩm tra sau thông quan

Ngày phê duyệt BP

Ngày hoàn thành kiểm tra BP

Số ngày mong đợi đến khi cấp phép nhập khẩu

Tổng số tiền thuế chậm nộp

Dành cho VAT hàng hóa đặc biệt

Thời hạn cho phép vận chuyển bảo thuế (khởi hành)

Thông tin trung chuyển 1 ~

2 ~

3 ~

Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế

Địa điểm Ngày đến Ngày khởi hành
/  / /  /

/  /

/  / /  /

/  / /  /

10/07/2024  16:24:34

   /   /

   /   /

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

CCT CC HQ CK Cảng Sài Gòn KV I

10/07/2024  16:24:34

Ngày Tên Nội dung
10/07/2024 kq kết quả động vật sô 764/2024/tbnk/tyv6 ngày 08/7/2024

/  /

/  /

/  /

/  /

2 Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 0307A11  2 [ 4 ]

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

05/07/2024 13:23:56 Ngày thay đổi đăng ký 10/07/2024 16:24:08 Thời hạn tái nhập/ tái xuất
 -  -  - 

Sản phẩm mới qua sơ chế thông thường, không  thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo 

TT26/2015

00005

2/18

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106405377300 Số tờ khai đầu tiên



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 03078300 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất A - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B01

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

301.442.295 VND

0%

VND

VND

VND

194.478,9

0%

VND CHINA

VND

Thuế GTGT V

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

05/07/2024 13:23:56 Ngày thay đổi đăng ký 10/07/2024 16:24:08 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<02>

[  ]

Bào ngư nguyên con đông lạnh-Frozen Abalone  Size:12PCS/KG)Grade30%,10Kg/CTN Nhà SX:Fujian Uptop 

Trading Co.,Ltd , Đã luộc qua nước nóng,Chưa qua chế biến tẩm ướp gia vị.

1.550

1.550

11.935 7,7

301.442.295 VND

4/18

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106405377300 Số tờ khai đầu tiên

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 0307



<IMP>

Số tờ khai /

Số tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Mã phân loại kiểm tra Mã loại hình

Tên cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai

Ngày đăng ký

Mã số hàng hóa 03078300 Mã quản lý riêng Mã phân loại tái xác nhận giá

Mô tả hàng hóa

Số lượng (1) KGM

Số của mục khai khoản điều chỉnh                Số lượng (2) KGM 

Trị giá hóa đơn Đơn giá hóa đơn USD KGM 

Thuế nhập khẩu

Trị giá tính thuế(S) Trị giá tính thuế(M) -

Số lượng tính thuế Đơn giá tính thuế - VND - KGM 

Thuế suất A - Mã áp dụng thuế tuyệt đối

Số tiền thuế Nước xuất xứ CN - - B01

Số tiền miễn giảm Mã ngoài hạn ngạch

Số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tái xuất tương ứng

Danh mục miễn thuế nhập khẩu -

Miễn / Giảm / Không chịu thuế nhập khẩu

Thuế và thu khác

1 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

2 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

3 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

4 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

5 Tên Mã áp dụng thuế suất

Trị giá tính thuế Số lượng tính thuế

Thuế suất Miễn / Giảm / Không chịu thuế và thu khác

Số tiền thuế

Số tiền miễn giảm

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

VND

Thuế GTGT V

335.210.904 VND
0%

VND

VND

2.370

13.272 5,6

335.210.904 VND

141.439,2

0%

VND CHINA

VND

2 A11  2 [ 4 ] Mã số hàng hóa đại diện của tờ khai 0307

CSGONKVI Mã bộ phận xử lý tờ khai 01

05/07/2024 13:23:56 Ngày thay đổi đăng ký 10/07/2024 16:24:08 Thời hạn tái nhập/ tái xuất

<06>

[  ]

Bào ngư nguyên con đông lạnh-Frozen Abalone  Size:20PCS/KG)Grade30%,10Kg/CTN Nhà SX: Fujian Uptop 

Trading Co.,Ltd , Đã luộc qua nước nóng,Chưa qua chế biến tẩm ướp gia vị.

2.370

8/18

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)

106405377300 Số tờ khai đầu tiên
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